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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KT GIỮA HỌC KỲ II
MÔN: NGỮ VĂN 6 (Năm học 2024 – 2025)
Nội dung: Từ tuần 1/HK2 đến tuần 7/ HK2
Thời gian làm bài: 90 phút
Cấu trúc: 
A. Phần Đọc hiểu
I. Trắc nghiệm: 8 câu (mỗi câu 0.5 điểm)
II. Tự luận : 2 câu 
B. Phần viết:
      Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) ghi lại cảm xúc về một bài thơ đã được học trong bài 7 (“Những cánh buồm”- Hoàng Trung Thông; “mây và sóng”- Tago; “con là…”- Y Phương
*** Nội dung cụ thể 
1. Văn bản
+ Thể loại: truyện, thơ
+ Chủ điểm:  Điểm tựa tinh thần, Gia đình thương yêu
* Ngữ liệu: sử dụng ngoài sách giáo khoa tương đương với các thể loại văn bản được học trong chương trình. Ngữ liệu có thể là 01 đoạn trích/ văn bản hoàn chỉnh, phải có nguồn rõ ràng, độ tin cậy cao; có ý nghĩa giáo dục, xã hội,  nhân văn sâu sắc.
*Yêu cầu cần đạt
- Nhận biết được đặc điểm nổi bật, một số yếu tố của truyện: đề tài, nhân vật, lời của người kể chuyện, lời của nhân vật, chi tiết tiêu biểu, nêu được ấn tượng chung về văn bản.
- Nhận biết được đặc điểm nổi bật, một số yếu tố của thơ: đề tài, chủ đề, nhận biết được số tiếng, số dòng, vần, nhịp của bài thơ lục bát, yếu tố tự sự, yếu tố miêu tả, tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ của văn bản…
· Nhận biết và phân tích được đặc điểm nhân vật(qua ngoại hình, cử chỉ, hành động, ý nghĩ).
·  Nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ.
· Rút ra được ý nghĩa, bài học, cách ứng xử từ văn bản.
·  Trình bày được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử được gợi ra từ văn bản.
2. Tiếng Việt: .
+ Từ đa nghĩa- từ đồng âm
+ Dấu ngoặc kép
2. Yêu cầu cần đạt
· Nhận biết và xác định được công dụng của dấu ngoặc kép, từ đa nghĩa, từ đồng âm
· Phân biệt được từ đồng âm, từ đa nghĩa. Đặt câu, hoặc tìm từ ngữ
3. Phần viết.
      Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) ghi lại cảm xúc về một bài thơ đã được học trong bài 7 (“Những cánh buồm”- Hoàng Trung Thông; “mây và sóng”- Tago; “Con là…”- Y Phương
* Yêu cầu cần đạt:
-  Nắm vững các bước làm một đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ
- Biết trình bày một đoạn văn theo đúng hình thức yêu cầu.
- Nêu được suy nghĩ, cảm xúc của mình đối với sự việc, con người trong câu chuyện
- Thể hiện được ý nghĩa của bài thơ đối với bản thân



A. PHẦN TRI THỨC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
I* Tri thức truyện ngắn
	1. Truyện
	Là một loại tác phẩm văn học, sử dụng phương thức kê chuyện, bao gồm các yếu tố chính như: cốt truyện, bối cảnh, nhân vật,…

	2. Chi tiết tiêu biểu
	 Là chi tiết gây ấn tượng, cảm xúc mạnh đối với người đọc; góp phần quan trọng tạo nên hình tượng nghệ thuật gợi cảm và sống động trong tác phẩm.

	3. Ngoại hình của nhân vật
	Là những biểu hiện đặc điểm bên ngoài của nhân vật, thể hiện qua hình dáng, nét mặt, trang phục.

	4. Ngôn ngữ nhân vật
	Là lời của nhân vật trong tác phẩm, thường được nhận biết về mặt hình thức qua các dấu hiệu như: câu nói được đặt thành dòng riêng và có gạch đầu dòng; câu nói được đặt trong ngoặc kép sau dấu hai chấm.

	5. Hành động của nhân vật
	 Là những động tác, hoạt động của nhân vật, những hành vi ứng xử của nhân vật với những nhân vật khác và với các sự vật, hiện tượng trong tác phẩm.

	6. Ý nghĩ của nhân vật
	 Là những suy nghĩ của nhân vật về con người, sự vật hay sự việc nào đó. Ý nghĩ thể hiện một phần tính cách, tình cảm, cảm xúc của nhân vật, chi phối hành động của nhân vật.

	7. Chủ đề
	Là hiện tượng đời sống được miêu tả và thể hiện qua VB.

	8. Đề tài
	 Là những vấn đề chính mà văn bản nêu lên qua một hiện tượng đời sống.

	9. Cốt truyện
	 Là một chuỗi các sự việc chính được sắp xếp theo một trình tự nhất định và có liên quan chặt chẽ với nhau nhằm thể hiện nội dung ý nghĩa của tác phẩm.



II. Tri thức thơ
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III. Tri thức và thực hành tiếng Việt
1.Dấu ngoặc kép
- Dấu ngoặc kép để đánh dấu cách hiểu một từ ngữ không theo nghĩa thông thường.
 - VD: Chẳng đứa nào sung sướng vì “trả thù” được Lợi nữa. Từ “trả thù” trong câu trên  là cách nói thể hiện sự đùa nghịch, vô tư của trẻ thơ.
2. Văn bản và đoạn văn: đặc điểm và chức năng
a. Văn bản 
- Văn bản là sản phẩm của hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, thường là tập hợp các câu, đoạn, hoàn chỉnh về nội dung và hình thức, có tính liên kết chặt chẽ và nhằm đạt được một mục tiêu giao tiếp nhất định.
- VD: Văn bản Sự tích Hồ Gươm,…
b. Đoạn văn
Đoạn văn là đơn vị trực tiếp tạo nên văn bản, thường có nhiều câu tạo thành và có những đặc điểm sau:
- Biểu đạt một nội dung tương đối trọn vẹn.
- Bắt đầu từ chỗ viết hoa lùi đầu dòng và kết thúc bằng dấu câu dùng để ngắt đoạn.
- Có thể có câu chủ đề hoặc không có câu chủ đề. Câu chủ đề nêu ý chính trong đoạn. Câu chủ đề có thể đứng đầu hoặc cuối đoạn văn.
3.Từ đa nghĩa
- Từ đa nghĩa là từ có nhiều nghĩa, trong đó có nghĩa gốc và nghĩa chuyển. 
+ Nghĩa gốc là nghĩa xuất hiện trước, làm cơ sở để hình thành các nghĩa khác. 
+ Nghĩa chuyển là nghĩa được hình thành trên cơ sở nghĩa gốc.
- Ví dụ về từ đa nghĩa:
+ Nam đang chạy (1) bộ.  
+  Cái đồng hồ này chạy (2) nhanh 5 phút. 
+ Bà con khẩn trương chạy (3) lũ.          
+ Mặt hàng này bán rất chạy (4).
Chạy 1: Di chuyển cơ thể bằng những bước nhanh.
   Chạy 2: Hoạt động của máy móc.
    Chạy 3: Đi nơi khác để tránh nguy hiểm.
    Chạy 4: Nhanh, nhiều người mua.
4. Từ đồng âm
- Từ đồng âm là những từ giống nhau về âm thanh nhưng nghĩa khác nhau, không liên quan gì với nhau.
- Từ đồng âm đôi khi được sử dụng để tạo ra những cách nói độc đáo.
VD1: Lời của con hay tiếng sóng thầm thì.
VD2: Một tiếng, nữa con sẽ về đến nhà.
“Tiếng” trong VD1 là từ chỉ âm thanh phát ra từ một sự vật, đối tượng.
-  “Tiếng” trong VD2 là từ chỉ thời gian một giờ đồng hồ.
IV. Phần viết 
 Cấu trúc gồm có ba phần:
· Mở đoạn: giới thiệu nhan đề, tác giả và cảm xúc chung về bài thơ (câu chủ đề).
· Thân đoạn: trình bày cảm xúc của người đọc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ; làm rõ cảm xúc bằng những hình ảnh, từ ngữ được trích từ bài thơ.
· Kết đoạn: khẳng định lại cảm xúc về bài thơ và ý nghĩa của nó đối với bản thân.

B. CÁC ĐỀ THAM KHẢO
Đề 1
Đọc ngữ liệu và thực hiện các yêu cầu 
	           Cánh màn khép lỏng cả ngày
   Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa.
         Nắng mưa từ những ngày xưa
   Lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan.

         Khắp người đau buốt, nóng ran
   Mẹ ơi! Cô bác xóm làng đến thăm.
         Người cho trứng, người cho cam
   Và anh y sĩ đã mang thuốc vào.

	     

         Sáng nay, trời đổ mưa rào
   Nắng trong trái chín ngọt ngào bay hương.
          Cả đời đi gió đi sương
   Bây giờ mẹ lại lần giường tập đi.
       (Trần Đăng Khoa, trích bài thơ Mẹ ốm (1970) NXB Văn hóa dân tộc, 1999)


[bookmark: _Hlk109965218]Câu 1. Đoạn thơ trên thuộc thể thơ nào? 
          A. Thơ tự do.    	                              B. Thơ 5 chữ.         
          C. Thơ lục bát. 	                              D. Thơ thất ngôn tứ tuyệt.         
Câu 2. Xác định cách ngắt nhịp trong hai câu thơ sau: 
                              “Cả đời đi gió đi sương
                        Bây giờ mẹ lại lần giường tập đi.”
       A. 2/2/2 và 4/4.                                           B. 4/2 và 2/2/4.
      C. 2/2/2 và 2/4/2.                                        D. 2/2/2 và 2/2/4.
 Câu 3. Từ y sĩ trong câu thơ sau là từ mượn tiếng Hán đúng hay sai?
                                     Người cho trứng, người cho cam
                                      Và anh y sĩ đã mang thuốc vào
 	 A. Đúng.						 B. Sai.
[bookmark: _Hlk109965298] Câu 4. Từ thăm nào sau đây là đồng âm với từ thăm trong câu thơ:
                                 Khắp người đau buốt, nóng ran
                                Mẹ ơi! Cô bác xóm làng đến thăm.
           A. Rút thăm trúng thưởng.                          B. Về thăm ông bà.                                     
           C. Ra thăm lăng Bác.                                  D. Về thăm trường cũ.
Câu 5. Hình ảnh nào sau đây được nhắc đến trong đoạn trích trên? 
A. Cha.                                                       B. Mẹ.
  C. Bà.                                                         D. Ông.
Câu 6. Em hiểu nghĩa ẩn dụ của từ “nắng mưa” trong câu thơ sau như thế nào? 
                                 Nắng mưa từ những ngày xưa
                                 Lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan
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           A. Chỉ hiện tượng nắng mưa của thời tiết.   
           B. Chỉ sự gian nan khó nhọc trong cuộc đời của mẹ.                                                                                              
           C. Nói đến sự vất vả cơ cực của người cha.                                    
           D. Chỉ sự cần cù làm việc đề chăm sóc cho con.
Câu 7. Qua đoạn thơ trên, nhà thơ đã bày tỏ cảm xúc gì khi viết về mẹ? 
           A. Lòng biết ơn vô hạn, tình yêu thương tha thiết của người con đối với mẹ.	
           B. Niềm vui khi được sống trong tình yêu thương của mẹ.
           C. Tình cảm xót thương của người con đối với mẹ.
           D. Tình yêu mến, tự hào khi có mẹ.
Câu 8. Em hiểu như thế nào về nội dung hai câu thơ: 
                                     Cánh màn khép lỏng cả ngày
                              Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa.
 	 A.  Người mẹ bị ốm nặng.
 B.  Người nông dân lao động vất vả một nắng hai sương.
 C. Người mẹ bị ốm, ruộng vườn nhà cửa vắng vẻ, không có bàn tay mẹ chăm sóc.
 D. Người cha bị ốm, ruộng vườn vắng cha không người chăm sóc.
Câu 9. Theo em cần có cách ứng xử như thế nào với mẹ (người nuôi dưỡng) mình? 

ĐỀ 2
Đọc ngữ liệu và thực hiện các yêu cầu
NGƯỜI ĂN XIN
     Lúc ấy, tôi đang đi trên phố. Một người ăn xin già lọm khọm đứng ngay trước mặt tôi. Đôi mắt ông lão đỏ hoe và giàn giụa nước mắt. Đôi môi tái nhợt, áo quần tả tơi thảm hại... Ông già chìa trước mặt tôi bàn tay sưng húp, bẩn thỉu. Ông rên rỉ cầu xin cứu giúp.
      Tôi lục tìm hết túi nọ túi kia, không có tiền, không có đồng hồ, không có cả một chiếc khăn tay. Trên người tôi chẳng có tài sản gì. Người ăn xin vẫn đợi tôi. Tay vẫn chìa ra, run lẩy bẩy. Tôi chẳng biết làm cách nào. Tôi nắm chặt lấy bàn tay run rẩy kia:
- Ông đừng giận cháu, cháu không có gì để cho ông cả.
Người ăn xin nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt ướt đẫm. Đôi môi tái nhợt nở nụ cười và tay ông cũng xiết lấy tay tôi:
- Cháu ơi, cảm ơn cháu! Như vậy là cháu đã cho lão rồi. - Ông lão nói bằng giọng khản đặc.
Khi ấy, tôi chợt hiểu rằng: cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được chút gì của ông lão.
                                                                (Theo Tuốc-ghê-nhép)
Câu 1. Trang phục của ông lão ăn xin được miêu tả như thế nào trong văn bản?
    A. Áo quần tả tơi thảm hại.                             B. Đôi môi tái nhợt.                                        
    C. Đôi mắt đỏ hoe và giàn giụa nước mắt.     D. Người ăn xin già lọm khọm.
Câu 2. Từ lọm khọm trong câu sau có nghĩa là gì?
Một người ăn xin già lọm khọm đứng ngay trước mặt tôi.
A. Đứng cúi, cong lưng xuống.                      B. Đứng thẳng.
C. Đứng nghiêng người về một bên.              D. Đứng không ngay ngắn.                                               
Câu 3. Câu chuyện “Người ăn xin” được kể theo ngôi thứ mấy?
    A. Ngôi thứ nhất.                                             B. Ngôi thứ hai.
    C. Ngôi thứ nhất và thứ hai.                            D. Ngôi thứ ba.                                               
Câu 4. Cậu bé không có gì để cho ông lão nhưng ông lão lại nói: "Như vậy là cháu đã cho lão rồi". Em hiểu cậu bé đã “cho” ông lão điều gì?
    A. Một lời xin lỗi mong ông đừng giận.          B. Một chút bánh mì và thức ăn. 
    C. Sự cảm thông và kính trọng.                       D. Một chút tiền lẻ để mua áo ấm.
Câu 5. Từ “tay” trong câu: “Đôi môi tái nhợt nở nụ cười và tay ông cũng xiết lấy tay tôi” là:
    A. Nghĩa gốc.        				   B. Nghĩa chuyển.
Câu 6. Khi ông lão cảm ơn cậu bé, cậu bé nhận ra mình đã nhận được điều gì từ ông lão ăn xin?
   A. Cậu nhận được một bài học từ ông lão ăn xin. 
   B. Cậu nhận được một lời xin lỗi từ ông lão ăn xin.
   C. Cậu nhận được lòng biết ơn, sự đồng cảm từ ông lão ăn xin.
   D. Cậu nhận được sự thương cảm từ ông lão ăn xin.
Câu 7. Qua câu chuyện, em thấy cậu bé có những phẩm chất nào đáng quý?
  A. Yêu truyền thống quý báu của dân tộc.
B. Yêu những người thân trong gia đình và những người xung quanh.
  C. Giàu lòng nhân ái, biết đồng cảm, sẻ chia với mọi người, nhất là người khó khăn hơn mình.
     D. Trung thực, thật thà, biết giúp đỡ người khác khó khăn hơn mình.
Câu 8. Những lời nói và hành động ân cần của cậu bé với ông lão đã chứng tỏ điều gì?
A. Cậu bé rất sợ ông lão ăn xin.
   B. Cậu bé rất ghét ông lão ăn xin.
   C. Cậu bé không thích giúp đỡ ông lão ăn xin.
   D. Cậu bé rất thương ông lão ăn xin.
Câu 9.  Nêu nội dung chính của câu chuyện trên?
Câu 10. Em rút ra được thông điệp gì từ câu chuyện trên? Trả lời trong 3-5 dòng.
ĐỀ 3
    Bà tôi bận lắm, cặm cụi công việc suốt ngày. Nhưng chả lần nào đi chợ mà bà không tạt vào thăm hai anh em tôi, cho chúng tôi khi thì tấm bánh đa, quả thị, khi thì củ sắn luộc hoặc mớ táo. Ăn quà của bà rất thích, nhưng ngồi vào lòng bà nghe bà kể chuyện còn thích hơn nhiều. Anh em tôi, đứa nào cũng “mê ” bà lắm.
  Gần đây, bà tôi không được khỏe như xưa nữa. Đã hai năm nay, bà bị đau chân. Bà không đi chợ được, cũng không đến chơi với các cháu được. Thế nhưng lần nào chúng tôi đến thăm bà, bà cũng vẫn có quà cho chúng tôi: khi thì mấy củ dong riềng, khi thì cây mía, quả na, hoặc mấy khúc sắn dây, toàn những thứ tự tay bà trồng ra. Chiều qua, đi học về, tôi chạy đến thăm bà. Bà ngồi dậy, cười cười, rồi tay bà run run, bà mở cái tay nải của bà, đưa cho tôi một gói quà đặc biệt: ô mai sấu!
   Bà ơi bà! Ô mai sấu bà cho, cháu sẽ chia cho bố cháu, mẹ cháu và anh cháu... Cháu biết rồi, bà ơi. Cứ sáng sớm, sau mỗi đêm mưa gió, bà lại lần ra sân, ra chân tường sau bếp nhặt những quả sấu rụng ở quanh gốc cây sấu bà trồng từ thời con gái. Rồi bà rửa, bà ngâm muối, bà phơi. Bà gói thành từng gói nhỏ, bà đợi các cháu đến bà cho.
(Theo Vũ Tú Nam)
Câu 1. Truyện được kể theo ngôi kể nào?
A. Ngôi thứ nhất.                                       	B. Ngôi thứ hai.
C. Ngôi thứ ba.                                          	D. Kết hợp cả ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba.
Câu 2. Xác định phương thức biểu đạt của văn bản?
A. Miêu tả.                           			B. Tự sự.                         
C. Biểu cảm.                 			           D.Thuyết minh.
Câu 3. Văn bản trên được chia thành mấy đoạn văn?
A. Hai đoạn văn.                                      		B. Ba đoạn văn. 
C. Bốn đoạn văn.                                   		D. Năm đoạn văn.
Câu 4.  Vì sao đã hai năm bà không đi chợ rồi tạt vào thăm hai anh em nhân vật “tôi”?
A. Vì bà đã già yếu.					B. Vì bà bị đau chân.
C. Vì không có người đưa bà đi.			D. Vì bà để hai anh em tự đến.
Câu 5. Nội dung chính của văn bản trên là
A. kể về những món quà của bà.			
B. bộc lộ tình cảm yêu thương bà.
C. lòng biết ơn bà.	
D. kể về những món quà và tình yêu thương của bà dành cho cháu.
			

Câu 6. Từ “chân” trong các trường hợp:”… bà bị đau chân “và “…bà lại lần ra sân,ra chân tường sau bếp…” là 
A. từ đa nghĩa.                    				B. từ đồng âm.                   
C. từ ghép                					D. từ láy.
Câu 7. Công dụng của dấu ngoặc kép trong từ “mê” ở câu: Anh em tôi, đứa nào cũng “mê” bà lắm là
A. đánh dấu từ ngữ hiểu theo nghĩa mỉa mai, châm biếm.
B. đánh dấu từ ngữ cần nhấn mạnh.
C. đánh dấu từ ngữ không hiểu theo nghĩa thông thường.
D. đánh dấu tên tác phẩm.
Câu 8. Theo em, điều mà nhân vật tôi biết được thể hiện trong câu nói “Bà ơi bà! Ô mai sấu bà cho, cháu sẽ chia cho bố cháu, mẹ cháu và anh cháu… Cháu biết rồi, bà ơi…” là gì?
A. Cháu biết được sự vất vả, lam lũ, khổ cực trong đời bà.
B. Cháu biết những bệnh tật, đớn đau đang dày vò bà.
C. Cháu biết bà muốn cháu nhận món quà ô mai sấu.
D. Cháu biết nhận ra tình yêu thương, sự quan tâm ấm áp của bà dành cho con cháu.
Câu 9. (0.5 điểm) Từ “tay” trong câu “Bà ngồi dậy, cười cười, rồi tay bà run run” được sử dụng với nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Đặt câu với từ “tay”. 
Câu 10: Văn bản gửi đến chúng ta thông điệp nào? Em cần làm gì để thực hiện thông điệp đó?
ĐỀ 3
PHẦN I: ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)  Đọc văn bản sau:
      Ở một công viên nọ, một người phụ nữ ngồi cạnh một người đàn ông trên một băng ghế gần sân chơi.
- “Con trai tôi đó,” người phụ nữ chỉ vào một cậu bé đang chơi cầu trượt mặc chiếc áo len màu đỏ.
 - Cậu bé nhìn mới đáng yêu làm sao!- Người đàn ông nói. “Còn kia là con gái của tôi, cô bé đang chạy xe đạp mặc một cái đầm màu trắng đấy.”
      Sau đó, người đàn ông nhìn vào đồng hồ và gọi cô bé. “Con chơi xong chưa Melissa?”. 
     Cô bé Melissa nài nỉ: “Năm phút nữa thôi nha bố. Nha? Chỉ năm phút thôi.” 
       Người đàn ông gật đầu và cô bé lại tiếp tục chơi đùa cùng chiếc xe như cô đã mong muốn. Thời gian trôi qua và người đàn ông lại gọi con gái của mình: “Đi được chưa con?” Melissa lại nài nỉ, “Chỉ năm phút nữa thôi nha bố. năm phút thôi mà.” Người đàn ông rất vui vẻ, lại mỉm cười và nói, “Được rồi con ạ. Năm phút nữa nhé!”
· Ông quả thật là một con người kiên nhẫn.-Người phụ nữ kia nói trong sự khó chịu. 
       Người đàn ông mới tiếp lời: “Tommy, anh trai của con bé đã mất trong một vụ tai nạn giao thông vì một gã tài xế say xỉn khi nó đang đạp xe ở một chỗ khá gần nơi này. Tôi đã không dành nhiều thời gian cho Tommy và bây giờ tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ để có được 5 phút ở cạnh nó. Tôi đã thề sẽ không lặp lại sai lầm đó với Melissa. Con bé cứ nghĩ nó may mắn có thêm 5 phút để chơi. Nhưng sự thật đúng ra phải là, tôi mới là người may mắn khi có được thêm 5 phút để  nhìn ngắm con bé hạnh phúc.Tôi “mất” thời gian cho con nhưng trong sự hạnh phúc. ”
     (Trích từ sachhay24.com)
I. Trắc nghiệm:(3 điểm) 
Câu 1. Đoạn trích trên thuộc thể loại:
A. Truyền thuyết 	        B. Tuỳ bút               C. Thơ	           D. Truyện 
Câu 2. Trong đoạn “Cô bé Melissa nài nỉ: “Năm phút nữa thôi nha bố. Nha? Chỉ năm phút thôi.” có bao nhiêu từ láy?
A. 1				B. 2                                  C. 3				D. 4
Câu 3. Đoạn trích trên được kể theo ngôi kể nào?
A. Ngôi thứ nhất.       B. Ngôi thứ hai          C. Ngôi thứ ba           D. Kết hợp nhiều ngôi kể
Câu 4. Hãy sắp xếp các sự việc sau theo đúng cốt truyện:
      (1) Người phụ nữ khó chịu vì đứa bé gái Melisa không nghe lời bố, để bố đợi
      (2) Cô bé Melisa cứ nài nỉ bố cho chơi thêm năm phút
      (3) Cuối cùng, người bố đã nói cho người phụ nữ kia hiểu chuyện “5 phút quý giá” với ông như thế nào
      (4) Trong công viên, hai người lớn nói chuyện về con cái
A. (1) (2)  (3)  (4) 
B. (4)  (2)  (1)  (3)
C. (4)  (3)  (1)  (2)
D. (3)  (2)  (4)  (1) 
Câu 5. Nhân vật chính trong văn bản trên là ai? 
A. 


B. Người phụ nữ
C. Đứa con trai
D. Người bố và Melisa
E. Người phụ nữ và đứa con trai 

Câu 6: Người bố có tâm trạng như thế nào khi nghe Melisa cứ nài nỉ xin năm phút 
A. Bố vỗ về, an ủi Melisa
B. Bố buồn bã, không nói gì.
C. Bố khóc, âu yếm Melisa
D. Bố vẫn vui vẻ để chờ Melisa chơi tiếp năm phút.
Câu 7 Trong câu “Con trai tôi đó” là lời nói của nhân vật nào trong đoạn trích trên?
A. Không của ai hết               B. Người bố                         C. Người phụ nữ                      D. Melisa
Câu 8. Văn bản trên viết theo chủ đề gì? 

A. Tình cảm bạn bè.
B. Tình cảm thiên nhiên
C. Tình cảm gia đình.
D. Tình cảm anh em. 

Câu 9.  Người đàn ông trong văn bản trên lại nói “Tôi mới là người may mắn khi có được thêm năm phút để ngắm nhìn con bé.” Vì: 
A. Lòng yêu thương con.
B.  Sự hối hận vì đã không dành thời gian cho con gái.
C. Sự quan tâm, chia sẻ.
D. Thân thiện, vui vẻ.
Câu 10. Xác định lời của nhân vật “người đàn ông” trong văn bản trên?
A/ “ Con trai tôi đó.”
B/ “Đi được chưa con?”
C/ Sau đó người đàn ông nhìn vào đồng hồ và gọi con bé.
D/ “5 phút nữa thôi nha bố.”
Câu 11. Trong văn bản trên, tác giả miêu tả chiếc áo đầm của cô bé Melisa màu gì?
A. Màu trắng.                      B. Màu xanh.                         C. Màu đỏ.                   D. Màu hồng
Câu 12.  Trong câu “Tôi “mất” thời gian cho con trong sự hạnh phúc.”, dấu ngoặc kép được sử dụng trong “mất” có tác dụng là:
A. Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa thông thường 
B. Đánh dấu từ ngữ không được hiểu theo nghĩa thông thường 
C. Đánh dấu lời nói của nhân vật                      
D. Đánh dấu tên một sáng tác, tác phẩm
II. Trả lời câu hỏi (3 điểm)
Câu 9. (1.0 điểm) Em hãy tưởng tượng nếu mình là Melisa trong câu chuyện trên, nghe câu nói giải thích của bố, em sẽ làm gì, hoặc sẽ nói gì với bố? 
Câu 10. (1.0 điểm) Từ “đầu” trong câu “Người đàn ông gật đầu và cô bé lại tiếp tục chơi đùa cùng chiếc xe như cô đã mong muốn” được sử dụng với nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Tìm ví dụ từ đa nghĩa với “đầu” trong câu trên.
PHẦN II. VIẾT (4,0 điểm)
[bookmark: _Hlk191461886]Viết đoạn văn  ghi lại cảm xúc về bài thơ mà em đã được học trong bài 7 “Gia đình yêu thương”.
ĐỀ 4 (đề thi NH 2022-2023)
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi ở dưới


       Một tối nọ, mẹ tôi uể oải, lê bước trên đường vắng để về nhà sau một ngày làm việc dài. Vừa bước vào nhà, mẹ vội vã làm bữa tối cho cha con tôi. Bà dọn ra bàn vài lát bánh mì nướng cháy, không phải cháy xém mà cháy đen như than. Tôi ngồi nhìn những lát bánh mì và đợi xem cha tôi có nhận ra điều bất thường của chúng và lên tiếng hay không. Nhưng kì lạ thay, cha tôi vẫn ăn miếng bánh mì của ông và hỏi anh em tôi về bài tập, cũng như những việc ở trường như mọi hôm. Tôi không còn nhớ tôi đã nói gì với ông hôm đó, nhưng tôi lại nhớ rất rõ đã nghe tiếng mẹ tôi xin lỗi cha vì đã làm cháy bánh mì. Và tôi càng không bao giờ quên được những gì cha tôi đã nói với mẹ hôm đó: “Em à, anh thích bánh mì cháy như thế này mà.” Chúng tôi rất bất ngờ. Chẳng lẽ bánh mì cháy đen lại “tuyệt” như cha nói ư? Đem theo sự thắc mắc ấy, đêm đó, tôi đến chúc cha ngủ ngon và hỏi ông ngay:
· Cha thực sự thích bánh mì cháy như than luôn hả cha?
Cha khoác tay qua vai tôi và nói: “Mẹ con đã làm việc rất vất vả cả một ngày dài. Và cha biết, mẹ đã rất mệt. Một lát bánh mì cháy chẳng thể làm hại được ai, con ạ! Nhưng con biết điều gì thực sự gây tổn thương, có hại cho người khác không? Đó là từ miệng con thốt lên những lời chê bai, trách móc cay nghiệt đấy con.”
Rồi ông nói tiếp: “Con biết đó, cuộc đời đầy rẫy những thứ không hoàn hảo và những con người không toàn vẹn. Cha cũng khá tệ trong rất nhiều việc, chẳng hạn như cha chẳng thể nhớ được sinh nhật hay ngày kỉ niệm của gia đình. Nhưng điều mà cha học được qua nhiều năm tháng, đó là học cách chấp nhận sai sót của người khác và chọn cách ủng hộ những khác biệt của họ. Đó là chìa khoá quan trọng nhất để tạo nên một mối quan hệ tốt đẹp, bền vững con ạ. Cuộc đời rất ngắn ngủi để thức dậy với những hối tiếc và khó chịu. Hãy yêu quý những người cư xử tốt với ta. Hãy cảm thông với những người chưa làm tốt được điều gì đó, con nhé!”
(Theo “Dạy con nhàn tênh”,  NXB Phụ nữ)
II. Trắc nghiệm:(3 điểm) 
Câu 1. Đoạn trích trên thuộc thể loại:
A. Truyền thuyết 	        B. Tuỳ bút               C. Thơ	           D. Truyện 
Câu 2. Trong câu “Một tối nọ, mẹ tôi về nhà sau một ngày làm việc dài mệt mỏi” có bao nhiêu từ láy?
A. 0		B. 1                                  C. 2				D. 3
Câu 3. Đoạn trích trên được kể theo ngôi kể nào?
A. Ngôi thứ nhất.       B. Ngôi thứ hai          C. Ngôi thứ ba           D. Kết hợp nhiều ngôi kể
Câu 4. Hãy sắp xếp các sự việc sau theo đúng cốt truyện:
      (1) Buổi tối, cha đã giảng giải cho tôi hiểu mọi chuyện.
      (2) Mẹ xin lỗi cha về điều đó.
      (3) Tôi đem thắc mắc hỏi cha.
      (4) Mẹ đi làm về, vội chuẩn bị bữa ăn tối và dọn lên bàn là những lát bánh mì cháy như than.
      (5) Cha không chê, thậm chí còn khen bánh mì cháy ngon tuyệt.
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A. (1) (2)  (3)  (4)  (5)
B. (4)  (2)  (5)  (3)  (1)
C. (4)  (3)  (1)  (2)  (5)
D. (3)  (2)  (5)  (1)  (4)

Câu 5. Nhân vật chính trong văn bản trên là ai? 
F. 
G. Người mẹ 
H. Người cha
I. Người cha, và nhân vật tôi
J. Tôi
Câu 6: Người cha có tâm trạng như thế nào khi nghe mẹ xin lỗi về bữa tối với bánh mì cháy đen như than? 

A. Cha rất bực tức, nhưng không nói gì.
B. Mẹ buồn bã, không nói gì.
C. Cha quát ầm lên
D. Cha vui vẻ trả lời với mẹ

Câu 7 . Câu nói “Cha thực sự thích bánh mì cháy như than luôn hả cha?” là lời nói của nhân vật nào trong đoạn trích trên?
B. Không của ai hết               B. Cha                          C. Mẹ                             D. Tôi
Câu 8.  Trong câu “Chẳng lẽ bánh mì cháy đen lại “tuyệt” như cha nói ư?”, dấu ngoặc kép được sử dụng trong “tuyệt” có tác dụng là:
A. Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa thông thường 
B. Đánh dấu từ ngữ không được hiểu theo nghĩa thông thường 
C. Đánh dấu lời nói của nhân vật                      
D. Đánh dấu tên một sáng tác, tác phẩm
Câu 9. Văn bản trên viết theo chủ đề gì? 

E. Tình cảm bạn bè.
F. Tình cảm mẹ con
G. Tình cảm gia đình.
H. Tình cảm anh em
Câu 10. Theo em, vì sao người cha lại ăn bánh mì cháy đen trong sự vui vẻ?
A. Vì cha không chấp nhận việc mẹ bất cẩn để bánh mì cháy khét như thế
B. Vì người cha tiếc của nên ráng ăn hết những lát bánh mì cháy đen
C. Vì người cha yêu thương và biết cảm thông cho mẹ
D. Vì bánh mì cháy đen là món ngon mà người cha thích ăn
Câu 11. Từ “đường” trong câu “Mẹ tôi uể oải, lê bước trên đường vắng để về nhà sau một ngày làm việc dài.” Và từ “đường” trong câu “con hãy cho đường vào li nước chanh nhé!” là những từ: 
A. Từ đa nghĩa                     B. Từ đồng âm                      C. Từ đơn                D. Từ láy
Câu 12. Người cha đã không nói gì với con khi con đưa ra câu hỏi thắc mắc?
A. A. Cuộc đời đầy rẫy những thứ không hoàn hảo và những con người không toàn vẹn
B. B.  Mẹ con đã làm việc rất vất vả cả một ngày dài
C. C. Cuộc đời rất ngắn ngủi để thức dậy với những hối tiếc và khó chịu
D. Con đừng nên tha thứ cho những người không biết cẩn thận 
II. Trả lời câu hỏi (3 điểm)
Câu 13 (0.5 điểm): Đọc xong văn bản, em hãy đặt nhan đề (tựa đề) cho câu chuyện.
Câu 14. (1.0 điểm) Nếu em là nhân vật tôi trong văn bản, em có chấp nhận ăn miếng bánh mì cháy đen như cách người bố vui vẻ ăn nó không? Vì sao?
Câu 15. (0.5 điểm) Từ “miệng” trong câu “Đó là từ miệng con thốt lên những lời chê bai, trách móc cay nghiệt đấy con ” được sử dụng với nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Tìm thêm một từ đa nghĩa, hoặc một từ đồng âm với từ “miệng” trong câu trên.
Câu 16 (1.0 điểm): Trong văn bản trên thì thông điệp nào có ý nghĩa nhất đối với em? Vì sao? Trả lời trong một đoạn văn ngắn (3-5 dòng)
PHẦN II. VIẾT (4,0 điểm)
Viết đoạn văn  ghi lại cảm xúc về bài thơ mà em đã được học trong bài 7 “Gia đình yêu thương”
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